
Phụ lục I 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THAY THẾ  GIỮA CÁC 

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /       /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

1. Danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

STT 
Tên thủ tục 

 hành chính 
Lĩnh vực Căn cứ pháp lý Cơ quan thực hiện 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH 

1 

Lấy ý kiến để phê 

duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường 

đối với dự án đầu tư có 

hoạt động xả nước thải 

vào công trình thủy lợi. 

Môi 

trường 

- Điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ được sửa đổi, bổ sung theo 

quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP. 

- Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT được sửa đổi bổ 

sung tại Điều 8 Thông tư số 09/2026/TT-

BNNMT. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cục Quản lý và Xây dựng công trình 

thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường (đối với công trình thủy lợi 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường). 

- Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống 

thiên tai; UBND cấp xã (đối với công 

trình thủy lợi thuộc trách nhiệm quản 

lý của địa phương) 

 

 

 

 

 



2. Danh mục thủ tục hành chính nội bộ thay thế trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 

STT 
Mã số 

TTHC  
Lĩnh vực Tên TTHC nội bộ bị thay thế 

Tên TTHC nội bộ 

thay thế 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực 

hiện 

    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH 

1 6.005530 

Môi 

trường 

Ban hành kế hoạch xử lý, cải tạo và phục 

hồi ô nhiễm môi trường đất đặc biệt 

nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định 

tại khoản 3 Điều 15 của Luật Bảo vệ môi 

trường quy định tại điểm c khoản 1 Điều 

19 Luật Bảo vệ môi trường và khoản 1 

Điều 18 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Xây dựng, ban 

hành kế hoạch 

xử lý, cải tạo và 

phục hồi khu vực 

ô nhiễm môi 

trường đất đặc 

biệt nghiêm 

trọng thuộc 

trường hợp quy 

định tại khoản 3 

Điều 15 của Luật 

Bảo vệ môi 

trường và Điều 2 

Nghị định số 

48/2026/NĐ-CP. 

- Điểm c khoản 1 

Điều 19 Luật Bảo 

vệ môi trường. 

- Khoản 2, Điều 1, 

Luật số 

146/2025/QH15. 

- Khoản 1 Điều 18 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ . 

- Điều 36, Nghị 

định số 

136/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ. 

- Điều 2 Nghị định 

số 48/2026/NĐ-CP 

ngày 29/01/2026 

của Chính phủ. 

UBND 

tỉnh 

2 6.005531 

Xây dựng kế hoạch xử lý, cải tạo và phục 

hồi ô nhiễm môi trường đất đặc biệt 

nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định 

tại khoản 3 Điều 15 của Luật Bảo vệ môi 

trường quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

19 Luật Bảo vệ môi trường và khoản 1 

Điều 18 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
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